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LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Y SỸ 7 

P. 7 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

Y SỸ 8 

HT 

TỰ HỌC 
BH NỘI 

BS. Ngân 
TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC 

TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC 

XÉT 

NGHIỆM 3 

P. 3 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

XÉT 

NGHIỆM 4 

P. 2 

TỰ HỌC 
TT XNHH 2 

CN. Vũ 
TỰ HỌC 

TT XNHH 2 

CN. Thủy 
TỰ HỌC 

TỰ HỌC 
XNKST 

CN Khiết 
TỰ HỌC 

XNKST 

CN Khiết 

XNKST 

CN Khiết 

DƯỢC SỸ 

15 

P. 4 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

DƯỢC SỸ 

16 

P. 6 

TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC THI TH HD1 

TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC TỰ HỌC 

Đ. DƯỠNG 

16 

P. 8 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

Đ. DƯỠNG 

17 

P. 1 

DƯỢC LÝ 1/4 

DS. Minh (HT) 

DƯỢC LÝ 2/4 

DS. Minh (HT) 

DƯỢC LÝ 3/4 

DS. Minh (HT) 

TT DƯỢC LÝ 

Minh 34 Hiếu 12 

DƯỢC LÝ 3/3 

DS. Hiếu (HT) 

DƯỢC LÝ 1/3 

DS. Hiếu (HT) 

DƯỢC LÝ 2/3 

DS. Hiếu (HT) 
TỰ HỌC 

DƯỢC LÝ 4/4 

DS. Minh (HT) 

GDSK 2/2 

CN. Ánh (HT) 

HỘ SINH 11 

P. 10 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

TT TN TT TN TT TN TT TN TT TN 

HỘ SINH 12 

P. 9 

DƯỢC LÝ 1/4 

DS. Minh (HT) 

DƯỢC LÝ 2/4 

DS. Minh (HT) 

DƯỢC LÝ 3/4 

DS. Minh (HT) 
TỰ HỌC 

DƯỢC LÝ 3/3 

DS. Hiếu (HT) 

DƯỢC LÝ 1/3 

DS. Hiếu (HT) 

DƯỢC LÝ 2/3 

DS. Hiếu (HT) 
TỰ HỌC 

DƯỢC LÝ 4/4 

DS. Minh (HT) 

GDSK 2/2 

CN. Ánh (HT) 

D. SỸ 

VLVH 10 

P. 1 

TTHD1 

Minh1 Hiếu2 

(chia 2 nhóm) 
THI LT HD1 

TT DL -HPT ĐL 

Hoa1 Minh2 Hiếu 3 

TT DL -HPT ĐL 

Hoa2 Minh3 Hiếu 1 

TT DL -HPT ĐL 

Hoa 3 Minh1 Hiếu 2 

Y SỸ 

VLVH 6 

P. 4 

BH NỘI 2/10 

BS. Ngân 
THI TH GPSL 

BH NỘI 3/10 

BS. Ngân 
BH NHIỄM 3/10 

BS. Tâm 

BCK 1/3 

BS. Kiểm 

 

LỚP 
SÁNG THỨ 

BẢY 

CHIỀU THỨ 

BẢY 

TỐI THỨ 

BẢY 

SÁNG CHỦ 

NHẬT 

CHIỀU CHỦ 

NHẬT 

TỐI CHỦ 

NHẬT 

Y SỸ VLVH5 

P. 4 
TTTN TTTN  TTTN TTTN  

XÉT NGHIỆM 4 

P. 2 
TT XNHH 2 

CN. Thủy 
TT XNHH 2 

CN. Thủy 
    

 Tây Ninh, ngày     tháng       năm 2016 

            NGƯỜI LẬP BẢNG                                           PHÒNG ĐÀO TẠO 


